
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
33/7 Đông Minh, Khu phố Tây A, Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

06/06/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM HÒA PHÁT FOOD

3703064080

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa; Môi giới mua bán hàng hóa (trừ 
đấu giá tài sản)

4610

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn nông sản

4620

3. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ
(không hoạt động tại trụ sở)

4631

4. Bán buôn thực phẩm 4632

5. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn rượu, bia, nước giải khát

4633

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 (trừ kinh doanh dược phẩm)

4649

7. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

8. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

9. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
(không hoạt động tại trụ sở).

4661

10. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép

4662

11. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

9511

12. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, 
pháp luật)

6619

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM 
HÒA PHÁT FOOD
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0936072339
Email:

Fax:
Website:
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9.000.000.000 VNĐ

13. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

14. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản (trừ tư vấn pháp luật)

6820

15. Hoạt động tư vấn quản lý
(trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)

7020

16. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

17. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

18. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ rượu, bia, nước giải khát

4723

19. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

20. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
(trừ tẩy, nhuộm, hồ, in trên các sản phẩm vải sợi, dệt, may, đan 
và gia công hàng đã qua sử dụng tại trụ sở)

1410

21. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Vận tải hành khách đường bộ theo hợp đồng

4932

22. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Kinh doanh nhà hàng ăn uống, quán ăn uống bình dân

5610

23. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: Cung cấp suất ăn công nghiệp

5629(Chính)

24. Hoạt động viễn thông khác
Chi tiết: Hoạt động của các điểm truy cập internet

6190

25. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều 
kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       162438035
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:  Xóm Trần Phú, Xã Hải Đông, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc:  Xóm Trần Phú, Xã Hải Đông, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt 
Nam

Họ và tên:   ĐOÀN VĂN LINH Nam

1971 Kinh Việt Nam

29/08/2013 Công an tỉnh Nam Định

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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